
Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3

1

2

3

4

5

1 Thể dục-Sông

2 Thể dục-Sông

3 Thể dục-Sông

4 Thể dục-Sông

5

1

2 Tin-Lan.P

3 Tin-Lan.P Thể dục-Khuôl

4 Thể dục-Khuôl

5

1 Thể dục-Sông Thể dục-Khuôl

2 Thể dục-Sông Thể dục-Khuôl

3 Thể dục-Sông Thể dục-Khuôl

4 Thể dục-Sông Thể dục-Khuôl

5

1 Thể dục-Sông

2 Thể dục-Sông Tin-Hạnh

3 Tin-Lan.P Tin-Hạnh

4 Tin-Lan.P

5

1

2

3

4

5

6

7

SÁNG

SÁNG

SÁNG

SÁNG

SÁNG

SÁNG

2

3

4

5
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7A4 7A5 8A1 8A2 8A3 8A4 10A1

Chào cờ-Quân

Tin-Châu Tin-Lan.P

Tin-Châu Tin-Lan.P

Công nghệ-Trường

Thể dục-Khuôl Công nghệ-Trường

Thể dục-Khuôl Hóa-Trung

Lí-Thúy

GDCD-Nhạn

Thể dục-Khuôl Toán-Rinh

Thể dục-Hưng Tin-Hùng Thể dục-Khuôl Toán-Rinh

Thể dục-Hưng Tin-Hùng Thể dục-Nam Sử-Trường.V

Thể dục-Nam Hóa-Trung

Lí-Thúy

Âm nhạc-Hòa (B2.2) Ngoại ngữ-Đ Toàn

Âm nhạc-Hòa (B2.3) Tin-Hùng Ngoại ngữ-Đ Toàn

Thể dục-Hưng Tin-Hùng Tin-Hạnh

Thể dục-Hưng Tin-Hạnh

Thể dục-Khuôl Văn-Quân

Thể dục-Khuôl Tin-Châu Âm nhạc-Hòa (B2.3) Nngữ-Trinh (B2.2) Văn-Quân

Tin-Châu Tin-Hùng Âm nhạc-Hòa (B2.2) Lí-Thúy

Tin-Hùng Hóa-Trung

Sinh hoạt-Quân

Văn-Quân

Sinh-Sương
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10A2 10A3 10A4 11A1 11A2 11A3 11A4

Chào cờ-Hạnh Chào cờ-Thúy Chào cờ-Trường Chào cờ-Trường.V Chào cờ-Loan Chào cờ-Giang Chào cờ-Cường

Tin-Hạnh Lí-Trang.N Tin-Giang Văn-Hà

Tin-Hạnh Văn-Thi Lí-Trang.N Tin-Giang GDCD-Nhạn Văn-Hà

Ngoại ngữ-Đ Toàn Văn-Thi Công nghệ-Trường GDCD-Nhạn Lí-Công Tin-Giang Địa-Hảo

Lí-Trang.N GDCD-Nhạn Tin-Hạnh Lí-Công Hóa-Toàn Tin-Giang Sử-Phượng

Lí-Trang.N Hóa-Trung Tin-Hạnh Sinh-Tân Hóa-Toàn Sử-Phượng Lí-Công

Văn-Quân Lí-Thúy Hóa-Trung Sử-Trường.V Văn-Hà

Văn-Quân Lí-Thúy Sử-Trường.V Văn-Loan Ngoại ngữ-M. Hùng Văn-Hà Ngoại ngữ-Đ Toàn

Hóa-Trung Công nghệ-Trường Văn-Quân Văn-Loan Toán-Khuê Ngoại ngữ-M. Hùng Sinh-Tân

Toán-Tú Lí-Thúy Văn-Quân Địa-Hảo Toán-Khuê Lí-Công Lí-Công

Toán-Tú Sử-Trường.V GDCD-Nhạn Ngoại ngữ-M. Hùng Lí-Công Hóa-Trung

GDCD-Nhạn Tin-Hạnh Toán-Khuê Toán-Chinh Công nghệ-Khang Hóa-Trung

Hóa-Trung Tin-Hạnh Toán-Khuê Toán-Chinh GDCD-Nhạn Sinh-Tân Lí-Công

Ngoại ngữ-Đ Toàn Sử-Trường.V Lí-Trang.N Lí-Công Hóa-Toàn Toán-Tú Công nghệ-Khang

Lí-Trang.N Sinh-Sương Hóa-Trung Lí-Công Văn-Loan Toán-Tú Công nghệ-Khang

Sinh-Sương Hóa-Trung Hóa-Toàn Văn-Loan Công nghệ-Khang

Sử-Trường.V Ngoại ngữ-Trân Công nghệ-Trường Tin-Giang Công nghệ-Khang Hóa-Trung Tin-Cường

Công nghệ-Trường Ngoại ngữ-Trân Sử-Trường.V Tin-Giang Lí-Công Hóa-Trung Tin-Cường

Toán-Khuê Ngoại ngữ-Trân Hóa-Toàn Lí-Công Công nghệ-Khang Toán-Tú

Toán-Khuê Ngoại ngữ-Trân Công nghệ-Khang Địa-Hảo Lí-Công Toán-Tú

Sinh hoạt-Hạnh Sinh hoạt-Thúy Sinh hoạt-Trường Sinh hoạt-Trường.V Sinh hoạt-Loan Sinh hoạt-Giang Sinh hoạt-Cường

Công nghệ-Trường Văn-Thi Sinh-Sương Hóa-Toàn Sinh-Tân Địa-Hảo Hóa-Trung

Sử-Trường.V Công nghệ-Trường Văn-Quân Công nghệ-Khang Sử-Phượng Hóa-Trung Lí-Công

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (DẠY TRỰC TUYẾN)


